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Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Nhiệt độ của cơ thể người lúc khỏe mạnh là bao nhiêu? 

	A. 00C
	B. 370C
	C. 40 0                                   
	D. 100 0C                     


Câu 2: Để sống và phát triển bình thường, động vật cần:

	    A. Đủ nước, ánh sáng, không khí.     

    C. Đủ không khí, thức ăn, ánh sáng. 
	B. Đủ nước, ánh sáng, thức ăn.

D. Đủ nước, ánh sáng, không khí,thức ăn.


Câu 3. Đốt ngọn nến, lấy cốc thủy tinh chụp lên cây nến đang cháy, lúc sau nến tắt. Nguyên nhân tại sao? 

     A. Thiếu ánh sáng  ;   B. Thiếu ni-tơ  ;   C. Thiếu khí các-bô-níc   ;    D. Thiếu không khí
Câu 4. Con người cần ánh sáng vì:
     A. Ánh sáng giúp con người nhìn rõ mọi vật.

     B. Ánh sáng giúp ta  nhận biết thế giới hình ảnh, màu sắc

     C. Ánh sáng giúp con người mạnh khỏe, nhìn rõ mọi vật, nhận biết thế giới hình ảnh, màu sắc và giúp thực vật xanh tốt.
Câu 5. Hành động nào giữ an toàn khi đun nấu ở nhà.

      A. Tắt bếp khi đun, nấu xong.       ;       B. Để bình xăng, dầu xa bếp và nơi đun nấu.

      B. Để trẻ em nô đùa gần bếp.        ;       C. Tranh thủ đi chợ khi đang đun, nấu trên bếp.
Câu 6. Những yếu tố mà thực vật cần được cung cấp để sống và phát triển

      A. Nước, chất khoáng, không khí, khí ni-tơ
      B. Nước, chất khoáng, ánh sáng, không khí     ;        C. Nước, chất khoáng, ánh sáng
Câu 7: Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí nào?

      A. Khí ô-xi                ;      B. Khí ni-tơ          ;         C. Khí các-bô-níc
Câu 8: Trong chăn nuôi người ta làm gì để kích thích cho gà ăn nhiều, chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng? 
      A. Tăng nhiệt độ.       ;       B. Tăng thời gian chiếu sáng.     ;      C. Tăng khí ô-xi.
Câu 9: Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ đâu?

      A. Thực vật        ;       B. Động vật         ;      C. Con người      ;        D. Ánh sáng

Câu 10: Bạn có thể làm gì để thực hiện tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt trong cuộc sống hàng ngày? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11. Ánh sáng có vai trò như thế nào đối với sự sống của con người, động vật và thực vật?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 12. Để quang hợp, thực vật cần hững yếu tố nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu tăng lượng khí các-bô-níc cho cây trồng?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                           ------------------- HẾT -------------------

Giáo viên coi  ............................................Giáo viên chấm..............................................
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Câu 10: Các biện pháp để thực hiện tiết kiệm khi sử dụng nguồn nhiệt:
+ Tắt bếp điện khi không dùng.

+ Không để lửa quá to khi đun bếp.

+ Không đun thức ăn quá lâu.

+ Không bật lò sưởi khi không cần thiết.

Câu 11
Ánh sáng rất cần cho sự sống của con người, động vật, thực vật. Nhờ có ánh sáng mà con người mới có thức ăn, mới khỏe mạnh, mới nhìn thấy mọi vật khi thực hiện các hoạt động. Loại vật cần ánh sáng để di chuyển, tìm kiếm thức ăn, nươca uống, phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh. Ánh sáng và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động thực vật.
Câu 12
          Để quang hợp, thực vật cần khí các-bô-níc và ánh sáng.


Nếu tăng lượng khí các-bô-níc lên gấp đôi thì cây trồng sẽ cho năng suất cao hơn. Nhưng nếu lượng khí các-bô-níc cao hơn nữa, cây trồng sẽ chết.
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